
Câu chào 
ban ñầu

Bấm phín 0 
gặp lễ tân

Cuộc gọi ñược chuyển ñến tiếp 
tân. Tiếp tân sẽ chuyển cuộc gọi 

theo yêu cầu của khách hàng

Bấm phín 1 ñể 
gặp nhân viên 

môi giới

Cuộc gọi ñược ñưa vào hàng ñợi 
ñẻ chuyển tới nhân viên môi giới, 
tất cả cuộc gọi ñặt lệnh ñược lưu 

âm

Bấm phín 2 ñể 
tra cứu tài 
khoản CK

Xác thực người dùng
(Bằng PM chứng khoán)
- Số ñiện thoại gọi ñến:

- Số tài khoản:
- Số mật mã:

Bấm phím 1 ñể 
tra cứu số dư 

tiền mặt

Số dư tiền mặt của quý khách 
là...ñồng

Thông tin ñược lấy và ñọc tự ñộng 
từ phần mềm chứng khoán

Bấm phím 2 ñể 
tra cứu số dư 
chứng khoán

“Chứng khoán <…> khối lượng có 
thể giao dịch (không thể giao dịch) 
là cổ phiếu”, khối lượng cầm cố là 
<…> cổ phiếu”, khối lượng phong 

tỏa là <…> cổ phiếu”

Bấm phím 3 ñể 
tra cứu kết quả 

theo ngày

Nhập theo kiểu ddmmyy “Kết quả 
giao dịch ngày <…> mua/bán 

chứng khoán <…>, khối lượng cổ 
phiếu <…>, giá <…>”

Bấm phím 9 ñể 
ñổi mật mã

“Nhập mật khảu hiện tại”
“Nhập mật khẩu mới”

“Nhập mật khẩu mới ñể xác nhận”

HỆ THỐNG CALLCENTER ðẶT LỆNH CHỨNG KHOÁN TỰ 
ðỘNG KẾT HỢP VỚI PHẦN MỀM CHỨNG KHOÁN

Bấm phín 3 ñể 
ñặt lệnh qua 
tổng ñài tự 

ñộng

Bấm phím 1 
ðặt lệnh mua

Nhập mã chứng khoán muốn mua
Số lượng muốn mua

Giá muốn mua
Xác nhận lệnh mua hoặc sửa lệnh

Bấm phím 2 
ðặt lệnh bán

Nhập mã chứng khoán muốn bán
Số lượng muốn bán

Giá muốn bán
Xác nhận lệnh bán hoặc sửa lệnh

Bấm phím 3 
ðặt lệnh hủy

Nhập mã chứng khoán muốn hủy
Số lượng muốn hủy

Giá muốn hủy
Xác nhận lệnh hủy hoặc sửa lệnh
(Hoặc gặp trực tiếp NV môi giới)

Bấm phím 4
ðặt lệnh sửa 

lệnh

Nhập mã chứng khoán muốn sửa
Số lượng muốn sửa

Giá muốn sửa
Xác nhận lệnh sửa

(Hoặc gặp trực tiếp NV môi giới)

Xác thực người dùng
(Bằng PM chứng khoán)
- Số ñiện thoại gọi ñến:

- Số tài khoản:
- Số mật mã:

ðúng

Sau ba lần tự thoát
và khóa tài khoản

Sau ba lần tự thoát
và khóa tài khoản

ðúng



Bấm phím 1ñể 
nghe thông tin 

hiện tại của sàn 
HOSE

“Tính ñến thời ñiểm hiện tại, chỉ số VN-Index là <…> tăng 
(giảm) <…> ñiểm tương ứng <…>%. Tổng khối lượng giao 
dịch toàn thị trường là <…>. Tổng giá trị giao dịch toàn thị 

trường là <…>

Bấm phím 1ñể 
nghe thông tin 

hiện tại của sàn 
HASTC

“Tính ñến thời ñiểm hiện tại, chỉ số HASTC-Index là <…> tăng 
(giảm) <…> ñiểm tương ứng <…>%. Tổng khối lượng giao 
dịch toàn thị trường là <…>. Tổng giá trị giao dịch toàn thị 

trường là <…>

Bấm phím 3 ñể 
nghe thông tin 

giá chứng 
khoán

“Nhập mã số chứng khoán cần tra cứu và kết thúc bằng phím 
#”. Hệ thống sẽ cung cấp cho quý khách thông tin về chứng 
khoán liên quan: “Chứng khoán <…> có giá sàn là <…> giá 

trần là <…> Giá khớp gần nhất là <…> Khối lượng <…>. Các 
giá chào mua tốt nhất là <…> khối lượng <…>. Các giá chào 

bán tốt nhất là <…> khối lượng <…>

Bấm phím 4 ñể 
nghe thông tin 

lịch sử sàn 
HOSE

“Nhập vào tháng trước ñây cần tra cứu và kết thúc bằng phím 
#”. Hệ thống sẽ cung cấp cho quý khách thông tin về lịch sử 
của sàn HOSE: “Trong vòng <…> tháng trước ñây: Vnindex 

thấp nhất là <…> vào ngày <…> với KL giao dịch là <…> cao 
nhất là <…> vào ngày <…> với KL giao dịch là <…>

Bấm phím 5 ñể 
nghe thông tin 

lịch sử sàn 
HASTC

“Nhập vào tháng trước ñây cần tra cứu và kết thúc bằng phím 
#”. Hệ thống sẽ cung cấp cho quý khách thông tin về lịch sử 
của sàn HASTC: “Trong vòng <…> tháng trước ñây: Vnindex 
thấp nhất là <…> vào ngày <…> với KL giao dịch là <…> cao 

nhất là <…> vào ngày <…> với KL giao dịch là <…>

Bấm phím 6 ñể 
nghe thông tin 

trả cổ tức

Bấm phím 7 ñể 
nghe thông tin 

phát hành thêm

“Nhập mã số chứng khoán cần tra cứu và kết thúc bằng phím 
#”. Hệ thống sẽ cung cấp cho quý khách thông tin về trả cổ tức 

của chứng khoán liên quan: “Chứng khoán <…> trả cổ tức 
bằng cổ phiếu tỉ lệ <…> bằng tiền mặt tỉ lệ <…> Ngày giao dịch 
không hưởng quyền <…> Ngày ñăng ký cuối cùng <…>. Ngày 

dự kiến cổ phiếu phát hành thêm <…>

“Nhập mã số chứng khoán cần tra cứu và kết thúc bằng phím 
#”. Hệ thống sẽ cung cấp cho quý khách thông tin việc phát 
hành của chứng khoán liên quan: “Chứng khoán <…> phát 

hành thêm <…> cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện quyền<…> Ngày giao 
dịch không hưởng quyền <…> Ngày ñăng ký cuối cùng <…>. 

Ngày dự kiến cổ phiếu phát hành thêm <…>

Bấm phín 4 ñể 
nghe thông tin 
của thị trường

Bấm phím 5 ñể 
nghe các hướng 

dẫn khác

Bấm phím 1 ñể 
nghe giới thiệu 
về công ty CK

Thông tin này ñược lưu âm và ñược cập nhật bởi công ty 
chứng khoán

Bấm phím 2 ñể 
nghe thông tin 
hướng dẫn mở 

tài khoản

Thông tin này ñược lưu âm và ñược cập nhật bởi công ty 
chứng khoán

Bấm phím 3 ñể 
nghe thông tin 

hướng dẫn giao 
dịch

Thông tin này ñược lưu âm và ñược cập nhật bởi công ty 
chứng khoán

Thông tin 
hướng dẫn 

khác

Thông tin này ñược lưu âm và ñược cập nhật bởi công ty 
chứng khoán

Chuyển tới số nội bộ cần gặp ở dạng máy nhánh: số ñịnh 
dạng 9XX

Bấm số nội bộ ñể 
gặp nhân viên 

JSCS


